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Các triều đại Việt Nam (1/2) Từ nhà nước đầu tiên đến triều Nguyễn: quyền lực tập trung dần, nền độc lập được giữ vững

1 Văn Lang
khoảng TK VII – III TCN

Nhà nước đầu tiên, đứng đầu
là vua Hùng
Kinh đô Phong Châu (Phú Thọ)
Chia 15 bộ, có lạc hầu, lạc
tướng
Văn hoá Đông Sơn, trống
đồng

→ 2 Âu Lạc
257 – 179 TCN

An Dương Vương (Thục Phán)
Đóng đô ở Cổ Loa
Thành Cổ Loa, nỏ Liên Châu
179 TCN bị Triệu Đà thôn tính

→ 3 Bắc thuộc
179 TCN – 938

Bị các triều đại phương Bắc
đô hộ
Khởi nghĩa Hai Bà Trưng (40)
Lý Bí lập nước Vạn Xuân (544)
Ngô Quyền thắng Bạch Đằng
(938)

→ 4 Nhà Ngô
939 – 965

Ngô Quyền xưng vương, đóng
đô Cổ Loa
Kết thúc thời Bắc thuộc
Bộ máy nhà nước còn đơn
giản
Sau 944 đất nước loạn 12 sứ
quân

5 Nhà Đinh
968 – 980

Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ
quân
Xưng Hoàng đế, quốc hiệu Đại
Cồ Việt
Kinh đô Hoa Lư
Niên hiệu Thái Bình (970)

→ 6 Nhà Tiền Lê
980 – 1009

Lê Hoàn lên ngôi khi Đinh Toàn
còn nhỏ
Kháng chiến chống Tống (981)
Chia nước thành 10 đạo
Lê Long Đĩnh mất năm 1009

→ 7 Nhà Lý
1009 – 1225

Lý Công Uẩn dời đô ra Thăng
Long (1010)
Quốc hiệu Đại Việt (1054)
Văn Miếu (1070), Quốc Tử
Giám (1076)
Chống Tống 1075 – 1077

→ 8 Nhà Trần
1226 – 1400

Ba lần đánh thắng quân Mông
– Nguyên
Hội nghị Diên Hồng, Bạch
Đằng 1288
Vua nhường ngôi, làm Thái
thượng hoàng
Chữ Nôm phát triển, có Đại
Việt sử ký
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Các triều đại Việt Nam (2/2) Từ nhà nước đầu tiên đến triều Nguyễn: quyền lực tập trung dần, nền độc lập được giữ vững

Tổng kết Suy nghĩ

9 Nhà Hồ
1400 – 1407

Hồ Quý Ly lập triều, quốc hiệu
Đại Ngu
Cải cách chính trị, kinh tế, xã
hội
Phát hành tiền giấy, hạn chế
ruộng đất
Xây thành Tây Đô, bị nhà Minh
xâm lược

→ 10 Nhà Hậu Lê sơ
1428 – 1527

Lê Lợi thắng quân Minh, lập
triều (1428)
Nguyễn Trãi viết Bình Ngô đại
cáo
Lê Thánh Tông thịnh trị (1460
– 1497)
Quốc triều hình luật (Luật
Hồng Đức)

→ 11 Nhà Mạc
1527 – 1592

Mạc Đăng Dung lập triều
Nam triều – Bắc triều đối đầu
Kinh tế hàng hoá phát triển
Sau 1592 rút lên Cao Bằng

→
12

Lê Trung hưng – Trịnh –
Nguyễn
1533 – 1789

Vua Lê chỉ còn hư vị, chúa
Trịnh nắm quyền
Đàng Ngoài (Trịnh), Đàng
Trong (Nguyễn)
Chiến tranh Trịnh – Nguyễn
(1627 – 1672)
Thương cảng Phố Hiến, Hội An

13 Tây Sơn
1771 – 1802

Khởi nghĩa Tây Sơn (1771),
Nguyễn Huệ
Thắng Rạch Gầm – Xoài Mút
(1785)
Đại phá quân Thanh (1789)
Xoá bỏ sự chia cắt Đàng
Ngoài – Đàng Trong

→ 14 Nhà Nguyễn
1802 – 1945

Gia Long lập triều, đóng đô
Phú Xuân (Huế)
Quốc hiệu Việt Nam (1804)
Minh Mạng cải cách hành
chính (1831 – 1832)
Nhượng bộ Pháp qua các hiệp
ước 1862 – 1884

→ 15 Thời thuộc Pháp
1858 – 1945

1858 Pháp nổ súng xâm lược ở
Đà Nẵng
1884 hiệp ước Pa-tơ-nốt, mất
độc lập
Xã hội phân hoá, phong trào
yêu nước dâng cao
1930 Đảng ra đời, tháng 8 –
1945 giành chính quyền

1. Nhà nước ngày càng hoàn chỉnh, quyền lực tập trung vào vua (quân chủ trung ương
tập quyền).

2. Mỗi lần bị xâm lược, nhân dân lại đứng lên giành và giữ độc lập.
3. Luật pháp, giáo dục, văn hoá phát triển mạnh nhất thời Lý, Trần, Lê sơ.
4. Các mốc cần nhớ: 938, 1010, 1288, 1428, 1789, 1858, 1945.

1. Vì sao Lý Công Uẩn dời đô ra Thăng Long?
2. Vì sao thời Lê Thánh Tông được coi là cực thịnh?
3. Vì sao triều Nguyễn không giữ được độc lập trước

Pháp?
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Khởi nghĩa và kháng chiến giữ nước
(1/2) Từ Hai Bà Trưng đến Quang Trung: những trận đánh giữ vững nền độc lập

dân tộc

1 Hai Bà Trưng
40 – 43

Trưng Trắc, Trưng Nhị khởi nghĩa
ở Mê Linh

Đánh đuổi thái thú Tô Định
Trưng Trắc xưng vương, đóng
đô Mê Linh

Bị Mã Viện đàn áp (42 – 43)

→ 2 Bà Triệu
248

Triệu Thị Trinh, khởi nghĩa ở Cửu
Chân

Chống ách đô hộ của nhà Ngô
Nghĩa quân lan rộng cả Giao
Châu

Thất bại, bà anh dũng hi sinh

→ 3 Lý Bí – Vạn Xuân
542 – 602

Lý Bí khởi nghĩa năm 542
Năm 544 lên ngôi, lập nước Vạn
Xuân
Triệu Quang Phục tiếp tục
kháng chiến

Năm 602 nhà Tuỳ chiếm lại

→ 4 Mai Thúc Loan
khoảng 713 – 722

Khởi nghĩa ở Hoan Châu (Nghệ
An)

Xưng đế, sử gọi Mai Hắc Đế
Đóng đô ở Vạn An

Chống nhà Đường, thất bại năm
722

5 Phùng Hưng
khoảng 776 – 791

Quê ở Đường Lâm (Hà Nội)

Chiếm phủ Tống Bình, làm chủ
đất Giao Châu
Được tôn là Bố Cái Đại Vương

Thể hiện ý thức độc lập, tự chủ

→ 6 Khúc Thừa Dụ
905

Giành quyền tự chủ từ tay nhà
Đường

Xưng Tiết độ sứ, xây chính
quyền riêng
Con là Khúc Hạo cải cách (907)

Mở đầu thời kì tự chủ

→ 7 Bạch Đằng
938

Ngô Quyền đánh quân Nam Hán

Đóng cọc ngầm ở cửa sông
Bạch Đằng
Nhử thuyền giặc vào lúc thuỷ
triều lên

Chấm dứt hơn 1000 năm Bắc
thuộc

→ 8 Chống Tống lần một
981

Lê Hoàn lãnh đạo kháng chiến

Thắng ở Bạch Đằng, Chi Lăng
Quân Tống thất bại, rút về

Giữ vững độc lập
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Khởi nghĩa và kháng chiến giữ nước
(2/2) Từ Hai Bà Trưng đến Quang Trung: những trận đánh giữ vững nền độc lập

dân tộc

Tổng kết Suy nghĩ

9 Chống Tống lần hai
1075 – 1077

Lý Thường Kiệt chủ động đánh
trước (1075)

Phá thành Ung, Khâm, Liêm
Xây phòng tuyến sông Như
Nguyệt

Bài thơ Nam quốc sơn hà

→
10

Chống Mông – Nguyên
lần một
1258

Vua Trần Thái Tông, Trần Thủ
Độ
Kế vườn không nhà trống

Phản công ở Đông Bộ Đầu
Quân Mông Cổ phải rút

→
11

Chống Mông – Nguyên
lần hai
1285

Hội nghị Bình Than, Diên Hồng
Hưng Đạo Vương soạn Hịch
tướng sĩ

Thắng Hàm Tử, Chương Dương,
Tây Kết
Vua Trần Nhân Tông, quân
Nguyên thua

→
12

Chống Mông – Nguyên
lần ba
1287 – 1288

Quân Nguyên tiến đánh lần nữa
Trần Hưng Đạo bày trận Bạch
Đằng (1288)

Cọc ngầm, bắt sống Ô Mã Nhi
Kết thúc cuộc kháng chiến

13 Khởi nghĩa Lam Sơn
1418 – 1427

Lê Lợi dựng cờ ở Lam Sơn
(1418)

Nguyễn Trãi dâng Bình Ngô
sách

Thắng Tốt Động – Chúc Động,
Chi Lăng – Xương Giang
Năm 1428 lập nhà Hậu Lê

→ 14 Rạch Gầm – Xoài Mút
1785

Nguyễn Ánh cầu viện quân Xiêm

Nguyễn Huệ đón đánh trên sông
Tiền
Phục kích tiêu diệt phần lớn
quân Xiêm
Bảo vệ vùng đất phía Nam

→ 15 Ngọc Hồi – Đống Đa
1789

Nguyễn Huệ lên ngôi Quang
Trung (1788)

Hành quân thần tốc, ăn Tết
trước ở Tam Điệp

Mùa xuân Kỉ Dậu đại phá quân
Thanh
Tôn Sĩ Nghị bỏ chạy

1. Truyền thống yêu nước và ý chí độc lập là sợi chỉ đỏ của lịch sử Việt Nam.
2. Thắng lợi nhờ đoàn kết toàn dân, chiến lược khôn khéo, nhiều lần đánh vào thời điểm

địch yếu.
3. Các trận quyết định thường diễn ra trên sông, rừng núi quen thuộc: Bạch Đằng, Chi Lăng,

Đống Đa.
4. Mốc cần nhớ: 40, 938, 981, 1077, 1288, 1427, 1789.

1. Vì sao cuộc kháng chiến thời Trần ba lần đều thắng?
2. Bạch Đằng 938 và 1288 giống nhau ở điểm nào?
3. Vì sao Lý Thường Kiệt đánh trước sang đất Tống?
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Nhân vật tiêu biểu (1/2) Những con người làm nên các bước ngoặt của lịch sử Việt Nam

1 Hai Bà Trưng
thế kỉ I

Khởi nghĩa năm 40, chống nhà
Hán
Trưng Trắc xưng vương
Mở đầu truyền thống nữ anh
hùng
Biểu tượng bất khuất của dân
tộc

→ 2 Ngô Quyền
898 – 944

Thắng quân Nam Hán ở Bạch
Đằng (938)
Xưng vương năm 939
Kết thúc thời Bắc thuộc
Xây nền độc lập lâu dài

→ 3 Đinh Bộ Lĩnh
924 – 979

Dẹp loạn 12 sứ quân
Lên ngôi Hoàng đế năm 968
Quốc hiệu Đại Cồ Việt
Đóng đô ở Hoa Lư

→ 4 Lê Hoàn
941 – 1005

Lập nhà Tiền Lê (980)
Đánh thắng quân Tống năm
981
Tổ chức lại bộ máy nhà nước
Củng cố nền độc lập

5 Lý Công Uẩn
974 – 1028

Lập nhà Lý năm 1009
Chiếu dời đô, ra Thăng Long
(1010)
Mở ra thời kì thịnh trị
Đặt nền cho Đại Việt phát triển

→ 6 Lý Thường Kiệt
1019 – 1105

Chỉ huy cuộc kháng chiến
chống Tống
Tiến công phá thành Ung,
Khâm, Liêm
Xây phòng tuyến Như Nguyệt
Bài thơ Nam quốc sơn hà

→ 7 Trần Hưng Đạo
1228? – 1300

Quốc công tiết chế ba lần
kháng Nguyên
Soạn Hịch tướng sĩ, Binh thư
yếu lược
Chỉ huy trận Bạch Đằng 1288
Được tôn là Đức Thánh Trần

→ 8 Hồ Quý Ly
1336 – 1407

Lập nhà Hồ năm 1400
Cải cách mạnh mẽ nhiều mặt
Phát hành tiền giấy, hạn điền
Đề cao chữ Nôm, thất bại
trước nhà Minh
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Nhân vật tiêu biểu (2/2) Những con người làm nên các bước ngoặt của lịch sử Việt Nam

Tổng kết Suy nghĩ

9 Lê Lợi
1385 – 1433

Lãnh tụ khởi nghĩa Lam Sơn
Đánh đuổi quân Minh (1427)
Lên ngôi năm 1428, lập nhà
Hậu Lê
Đóng đô Đông Kinh (Thăng
Long)

→ 10 Nguyễn Trãi
1380 – 1442

Quân sư của khởi nghĩa Lam
Sơn
Soạn Bình Ngô đại cáo
Tư tưởng nhân nghĩa, yên dân
Danh nhân văn hoá thế giới

→ 11 Lê Thánh Tông
1442 – 1497

Cải cách hành chính, bỏ chức
tể tướng
Ban hành Quốc triều hình luật
Mở rộng giáo dục, thi cử
Thời Hồng Đức cực thịnh

→
12

Nguyễn Huệ – Quang
Trung
1753 – 1792

Lãnh đạo phong trào Tây Sơn
Thắng Rạch Gầm – Xoài Mút
(1785)
Đại phá quân Thanh (1789)
Chiếu khuyến nông, chiếu lập
học

13 Phan Bội Châu
1867 – 1940

Sáng lập Duy Tân hội (1904)
Khởi xướng phong trào Đông
du
Chủ trương dùng bạo động
đánh Pháp
Lập Việt Nam Quang phục hội
(1912)

→ 14 Phan Châu Trinh
1872 – 1926

Chủ trương cải cách, dân chủ
Khai dân trí, chấn dân khí, hậu
dân sinh
Phong trào Duy Tân, Đông Kinh
Nghĩa Thục
Chống Pháp bằng con đường
ôn hoà

→ 15 Hồ Chí Minh
1890 – 1969

Ra đi tìm đường cứu nước năm
1911
Thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam (1930)
Đọc Tuyên ngôn Độc lập 2 – 9
– 1945
Lãnh đạo hai cuộc kháng chiến

1. Mỗi bước ngoặt lớn đều gắn với người đứng đầu có tầm nhìn: dựng nước, giữ nước,
canh tân.

2. Nhiều nhân vật vừa là nhà quân sự vừa là nhà văn hoá (Trần Hưng Đạo, Nguyễn Trãi).
3. Đầu thế kỉ XX có hai con đường: bạo động (Phan Bội Châu) và cải cách (Phan Châu

Trinh).
4. Năm 1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, chấm dứt khủng hoảng đường lối cứu

nước.

1. Điểm giống và khác nhau giữa Phan Bội Châu và Phan
Châu Trinh?

2. Vì sao Nguyễn Trãi được UNESCO tôn vinh?
3. Vì sao Nguyễn Ái Quốc chọn con đường cách mạng vô

sản?
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Cận – hiện đại 1858 – 1986 (1/2) Từ mất nước đến giành độc lập, thống nhất và đổi mới

1 Pháp xâm lược
1858 – 1884

1858 nổ súng ở Đà Nẵng
1862 hiệp ước Nhâm Tuất
1883 – 1884 hiệp ước Hác-
măng, Pa-tơ-nốt
Triều Nguyễn đầu hàng, mất
độc lập

→ 2 Phong trào Cần Vương
1885 – 1896

Vua Hàm Nghi ra Chiếu Cần
vương
Khởi nghĩa Hương Khê (Phan
Đình Phùng)
Khởi nghĩa Ba Đình, Bãi Sậy
Thất bại vì thiếu đường lối
mới

→ 3 Yêu nước đầu thế kỉ XX
1905 – 1925

Phong trào Đông du (Phan
Bội Châu)
Duy Tân, Đông Kinh Nghĩa
Thục
Khởi nghĩa Yên Thế (Hoàng
Hoa Thám)
Khủng hoảng đường lối cứu
nước

→ 4 Tìm đường cứu nước
1911 – 1930

1911 Nguyễn Tất Thành ra đi
1920 đọc Luận cương của
Lê-nin
1925 lập Hội Việt Nam Cách
mạng Thanh niên
Chuẩn bị về tư tưởng, tổ
chức

5 Thành lập Đảng
1930

Hội nghị hợp nhất đầu năm
1930 (Hương Cảng)
Đảng Cộng sản Việt Nam ra
đời
Cương lĩnh chính trị đầu tiên
Cách mạng có đường lối
đúng đắn

→ 6 Xô viết Nghệ – Tĩnh
1930 – 1931

Công nông nổi dậy ở Nghệ
An, Hà Tĩnh
Lập chính quyền Xô viết kiểu
mới
Bị Pháp đàn áp đẫm máu
Là cuộc tổng diễn tập đầu
tiên

→ 7 Mặt trận Dân chủ
1936 – 1939

Đấu tranh đòi dân sinh, dân
chủ
Kết hợp công khai và bí mật
Mặt trận Dân chủ Đông
Dương
Tập hợp lực lượng yêu nước

→ 8 Mặt trận Việt Minh
1939 – 1945

Hội nghị Trung ương 8 (5 –
1941)
Thành lập Mặt trận Việt Minh
Xây dựng căn cứ địa, lực
lượng vũ trang
Chuẩn bị tổng khởi nghĩa
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Cận – hiện đại 1858 – 1986 (2/2) Từ mất nước đến giành độc lập, thống nhất và đổi mới

Tổng kết Suy nghĩ

9 Cách mạng tháng Tám
1945

Nhật đầu hàng Đồng minh
(15 – 8)
Tổng khởi nghĩa giành chính
quyền
2 – 9 – 1945 đọc Tuyên ngôn
Độc lập
Nước Việt Nam Dân chủ
Cộng hoà ra đời

→ 10 Toàn quốc kháng chiến
1946

Pháp quay lại xâm lược
19 – 12 – 1946 Lời kêu gọi
toàn quốc kháng chiến
Kháng chiến toàn dân, toàn
diện, trường kì
Cuộc chiến mở đầu ở Hà Nội

→ 11 Việt Bắc và Biên giới
1947 – 1950

Thu – đông 1947 thắng ở
Việt Bắc
Phá tan cuộc tiến công của
Pháp
Thu – đông 1950 chiến dịch
Biên giới
Ta nắm quyền chủ động

→ 12 Điện Biên Phủ
1954

Chiến dịch từ 13 – 3 đến 7 – 5
– 1954
Chiến thắng lịch sử của quân
dân ta
Hiệp định Giơ-ne-vơ (7 –
1954)
Miền Bắc hoàn toàn giải
phóng

13 Kháng chiến chống Mỹ
1954 – 1975

Đồng khởi (1959 – 1960),
Mặt trận Dân tộc giải phóng
Hiệp định Pa-ri (1973)
Miền Bắc xây dựng, chi viện
miền Nam
Hai miền cùng chiến đấu

→ 14 Đại thắng mùa Xuân
1975

Chiến dịch Tây Nguyên, Huế
– Đà Nẵng
Chiến dịch Hồ Chí Minh (26 –
4 đến 30 – 4)
Sài Gòn giải phóng ngày 30
– 4 – 1975
Thống nhất đất nước (1976)

→ 15 Đổi mới
1986

Đại hội VI của Đảng (12 –
1986)
Chuyển sang kinh tế thị
trường
Mở cửa, hội nhập quốc tế
Đời sống nhân dân được cải
thiện

1. Con đường cứu nước chuyển từ phong kiến, tư sản sang cách mạng vô sản.
2. Đảng ra đời năm 1930 là bước ngoặt quyết định của cách mạng.
3. Cách mạng tháng Tám 1945, Điện Biên Phủ 1954 và đại thắng mùa Xuân 1975 là

ba mốc lớn.
4. Đổi mới 1986 mở ra thời kì phát triển và hội nhập.

1. Vì sao các phong trào Cần Vương thất bại?
2. Vì sao Cách mạng tháng Tám thành công nhanh?
3. Ý nghĩa lịch sử của Điện Biên Phủ?

Sơ đồ 4 / 10



FLUMEN · LỊCH SỬ  VIỆT NAM · SƠ  ĐỒ  ÔN TẬP

Tổ chức nhà nước qua các thời Từ nhà nước sơ khai đến bộ máy tập quyền, rồi chính quyền dân chủ cộng hoà

Tổng kết Suy nghĩ

1 Văn Lang – Âu Lạc
TK VII TCN – 179 TCN

Vua đứng đầu, có lạc
hầu, lạc tướng
Cả nước chia thành các
bộ

Nhà nước còn sơ khai
Dựa vào cộng đồng làng
xóm

→ 2 Bắc thuộc
179 TCN – 938

Chia thành quận, huyện
(Giao Chỉ, Cửu Chân,
Nhật Nam)
Đặt Giao Châu, rồi An
Nam đô hộ phủ (679)

Chính sách đồng hoá,
bóc lột nặng nề
Quan lại người Hán cai trị
đến cấp huyện

→ 3
Ngô – Đinh – Tiền
Lê
939 – 1009

Ngô Quyền xưng vương,
Đinh Tiên Hoàng xưng đế

Bộ máy ban đầu còn đơn
giản
Tiền Lê chia nước thành
10 đạo

Có quan văn, quan võ,
nhà sư tham chính

→ 4 Nhà Lý
1009 – 1225

Quân chủ trung ương tập
quyền
Chia nước thành 24 lộ

Ban hành Hình thư (1042)
Chính sách ngụ binh ư
nông

→ 5 Nhà Trần
1226 – 1400

Vua nhường ngôi, làm
Thái thượng hoàng
Đặt các chức Hà đê sứ,
Khuyến nông sứ

Có bộ máy từ trung ương
đến làng xã
Quân đội mạnh, nhiều
vương hầu chỉ huy

6 Nhà Hồ
1400 – 1407

Hồ Quý Ly hạn chế quyền
thế của quý tộc Trần
Tăng quyền lực cho nhà
nước

Xây thành Tây Đô

Cải cách quan chế,
nhưng thiếu ủng hộ

→ 7 Nhà Hậu Lê sơ
1428 – 1527

Lê Thánh Tông bỏ chức
tể tướng
Sáu bộ trực thuộc vua

Chia nước thành 13 đạo
thừa tuyên

Ban hành Luật Hồng Đức

→ 8
Đàng Ngoài – Đàng
Trong
TK XVI – XVIII

Vua Lê, chúa Trịnh ở
Đàng Ngoài

Chúa Nguyễn lập chính
quyền riêng ở Đàng
Trong
Chia cắt kéo dài, giới
tuyến sông Gianh

Chính quyền suy yếu cuối
TK XVIII

→ 9 Nhà Nguyễn
1802 – 1884

Quân chủ chuyên chế
cao độ
Minh Mạng chia 30 tỉnh
(1831 – 1832)

Lập Cơ mật viện (1834)

Tập trung quyền hành
trong tay hoàng đế

→ 10
Việt Nam Dân chủ
Cộng hoà
1945 – 1976

Tuyên ngôn Độc lập ngày
2 – 9 – 1945

Tổng tuyển cử 6 – 1 –
1946, Quốc hội khoá I
Hiến pháp năm 1946

Chủ tịch Hồ Chí Minh
đứng đầu

1. Từ nhà nước sơ khai, bộ máy tiến tới trung ương tập quyền, mạnh nhất thời Lê Thánh Tông và
Minh Mạng.

2. Mô hình dựa vào Nho giáo, nhưng vẫn có nét riêng của Đại Việt (làng xã, ngụ binh ư nông).
3. Năm 1945 là bước ngoặt chuyển từ quân chủ sang dân chủ cộng hoà.

1. Vì sao Lê Thánh Tông bỏ chức tể tướng?
2. Chế độ Thái thượng hoàng có tác dụng gì?
3. Điểm mới của nhà nước năm 1945 so với phong kiến?
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Giáo dục và thi cử Từ Văn Miếu đến Bình dân học vụ: việc học luôn được coi là quốc sách

Tổng kết Suy nghĩ

1 Trước thế kỉ XI
Bắc thuộc – Tiền Lê

Chữ Hán du nhập, Nho
học bắt đầu
Nhà chùa là nơi dạy
chữ
Sĩ Nhiếp được nhớ là
người truyền Nho học
Chưa có hệ thống thi
cử

→ 2 Nhà Lý
1009 – 1225

1070 lập Văn Miếu
1075 mở khoa thi đầu
tiên
1076 lập Quốc Tử
Giám
1086 lập Hàn lâm viện

→ 3 Nhà Trần
1226 – 1400

1232 thi Thái học sinh
1247 đặt tam khôi:
Trạng nguyên, Bảng
nhãn, Thám hoa
1253 lập Quốc học
viện
Chu Văn An nổi tiếng
dạy học

→ 4 Nhà Hồ
1400 – 1407

Đề cao chữ Nôm
Đổi mới nội dung thi cử
Đặt học quan ở các lộ
Thi cử gắn với thực tế
hơn

→ 5 Nhà Hậu Lê sơ
1428 – 1527

Ba năm có một khoa
thi
Thi Hương, thi Hội, thi
Đình
Dựng bia tiến sĩ ở Văn
Miếu (1484)
Lê Thánh Tông coi
giáo dục là quốc sách

6 Nhà Mạc
1527 – 1592

Vẫn mở khoa thi chọn
người
Nho học tiếp tục phát
triển
Trạng Trình Nguyễn
Bỉnh Khiêm
Giáo dục mở rộng về
làng xã

→
7

Lê Trung hưng –
Trịnh – Nguyễn
1533 – 1789

Nho giáo vẫn giữ vị trí
cao
Đàng Ngoài và Đàng
Trong có thi riêng
Nhiều trường tư ở làng,
thầy đồ
Chữ Nôm và văn học
phát triển

→ 8 Nhà Nguyễn
1802 – 1919

Quốc Tử Giám đặt ở
Huế
1822 mở khoa thi Hội
đầu tiên
1915, 1918 bỏ thi
Hương ở Bắc kì, Trung
kì
1919 khoa thi Hội cuối
cùng

→ 9 Thời thuộc Pháp
1858 – 1945

Cải cách giáo dục
1906, 1917
Mở trường Pháp – Việt
Chữ Quốc ngữ dần phổ
biến
Đông Kinh Nghĩa Thục
(1907)

→
10

Việt Nam Dân chủ
Cộng hoà
1945 – 1954

Chống giặc dốt, Bình
dân học vụ (9 – 1945)
Phổ cập chữ Quốc ngữ
Cải cách giáo dục
năm 1950
Giáo dục gắn với
kháng chiến

1. Giáo dục Nho học phát triển mạnh nhất từ Lý đến Lê sơ, tạo ra tầng lớp trí thức lớn.
2. Thi cử là con đường chọn nhân tài cho bộ máy nhà nước.
3. Đầu thế kỉ XX giáo dục cũ chấm dứt, thay bằng giáo dục hiện đại và chữ Quốc ngữ.

1. Vì sao Văn Miếu – Quốc Tử Giám có vai trò quan
trọng?

2. Dựng bia tiến sĩ nhằm mục đích gì?
3. Chữ Quốc ngữ giúp gì cho phong trào yêu nước?
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Kinh tế và ruộng đất Từ nông nghiệp lúa nước đến công cuộc Đổi mới

Tổng kết Suy nghĩ

1
Văn Lang – Âu
Lạc
TK VII – II TCN

Trồng lúa nước là chính
Có công cụ bằng đồng,
sắt
Làm gốm, dệt vải, đúc
đồng
Trao đổi sản vật giữa
các vùng

→ 2 Thời Bắc thuộc
179 TCN – 938

Phải cống nạp sản vật
quý
Thuế nặng, bị chiếm
ruộng đất
Kĩ thuật sắt, cày bừa
tiến bộ
Nghề thủ công vẫn giữ
truyền thống

→ 3 Nhà Lý
1009 – 1225

Ruộng công của làng
xã là chủ yếu
Vua làm lễ cày ruộng
tịch điền
Chú ý đắp đê, trị thuỷ
Thăng Long là trung
tâm buôn bán

→ 4 Nhà Trần
1226 – 1400

Điền trang, thái ấp của
quý tộc
Đặt Hà đê sứ, Khuyến
nông sứ
Đắp đê Đỉnh Nhĩ
Thủ công nghiệp, buôn
bán phát đạt

→ 5 Nhà Hồ
1400 – 1407

Hạn chế ruộng đất, nô
tì của quý tộc
Phát hành tiền giấy
Đo đạc, đăng kí ruộng
đất
Nhằm tăng nguồn thu
cho nhà nước

6 Nhà Hậu Lê sơ
1428 – 1527

Phép quân điền (1477)
Khuyến khích khai
hoang, phục hồi nông
nghiệp
Nhà nước kiểm soát
ruộng đất, dân số
Ruộng tư của quan lại,
địa chủ tăng dần

→
7

Lê – Trịnh –
Nguyễn
TK XVI – XVIII

Ruộng đất tập trung
vào địa chủ
Đàng Trong khai hoang
mạnh vùng Nam Bộ
Phố Hiến, Hội An phát
triển
Thương nhân nước
ngoài đến buôn bán

→ 8 Nhà Nguyễn
1802 – 1884

Đạc điền, lập địa bạ
(1836)
Khuyến khích khai
hoang, lập doanh điền
Hạn chế ngoại thương
Nông dân vẫn nghèo,
nhiều cuộc nổi dậy

→ 9 Thời thuộc Pháp
1897 – 1945

Khai thác thuộc địa lần
một (1897 – 1914)
Khai thác lần hai (1919
– 1929)
Lập đồn điền, khai mỏ,
mở nhà máy
Kinh tế lệ thuộc, nông
dân bần cùng

→
10

Từ 1945 đến Đổi
mới
1945 – nay

Giảm tô, chia ruộng
cho dân cày
1953 cải cách ruộng
đất
1986 Đổi mới, nhiều
thành phần kinh tế
Khoán 10 (1988) đưa
Việt Nam thành nước
xuất khẩu gạo

1. Nông nghiệp lúa nước là nền tảng; ruộng đất là vấn đề trung tâm của mọi thời kì.
2. Quý tộc, địa chủ ngày càng chiếm nhiều ruộng đất, nhà nước phải hạn chế (Hồ Quý Ly,

Lê Thánh Tông).
3. Thời thuộc Pháp kinh tế bị lệ thuộc; Đổi mới 1986 mở ra thời kì phát triển mới.

1. Vì sao Hồ Quý Ly hạn điền, hạn nô?
2. Phép quân điền có tác dụng gì?
3. Vì sao Khoán 10 giúp nông nghiệp phát triển?
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Kinh đô qua các thời Mỗi lần dời đô là một chiến lược: dựa vào thế đất, thế nước và nhu cầu phát triển

Tổng kết Suy nghĩ

1 Phong Châu
Văn Lang

Kinh đô nước Văn
Lang
Nay thuộc Phú Thọ
Gắn với các vua Hùng
Đền Hùng, giỗ Tổ 10 –
3 âm lịch

→ 2 Cổ Loa
Âu Lạc, nhà Ngô

An Dương Vương xây
thành ốc
Thành hình xoắn ốc,
nhiều vòng
Nỏ Liên Châu bảo vệ
Ngô Quyền đóng đô
năm 939

→ 3 Hoa Lư
968 – 1009

Kinh đô nhà Đinh và
Tiền Lê
Địa thế núi non hiểm
trở
Nay ở Ninh Bình
Hợp với chống ngoại
xâm

→ 4 Thăng Long
Lý – Trần, từ 1010

Lý Công Uẩn dời đô
năm 1010
Chiếu dời đô, thế
rồng cuộn hổ ngồi
Trung tâm chính trị,
văn hoá lớn
Khu Hoàng thành là di
sản thế giới

→ 5 Tây Đô
1397 – 1407

Hồ Quý Ly dời đô vào
Thanh Hoá
Xây thành đá quy mô
lớn
Kĩ thuật xây dựng
độc đáo
Thành nhà Hồ là di
sản thế giới

6 Đông Kinh
Lê sơ, từ 1428

Tên gọi Thăng Long
thời Lê sơ
Trung tâm đất nước
thời Lê Thánh Tông
Văn Miếu – Quốc Tử
Giám
Hoàng thành phát
triển rực rỡ

→ 7 Lam Kinh
Lê sơ, Lê Trung hưng

Quê hương Lê Lợi ở
Thanh Hoá
Nơi xây lăng mộ các
vua Lê
Từng gọi là Tây Kinh
Khu di tích lịch sử
quốc gia

→ 8 Phú Xuân
1788 – 1802

Quang Trung chọn
làm kinh đô
Nay thuộc Huế
Trung tâm của nhà
Tây Sơn
Thể hiện tư tưởng
thống nhất

→ 9 Huế
1802 – 1945

Gia Long định đô ở
Phú Xuân
Kinh thành Huế xây
theo mô hình riêng
Quần thể di tích cố
đô Huế
Di sản thế giới từ năm
1993

→ 10 Hà Nội
1945 – nay

Thủ đô nước Việt
Nam Dân chủ Cộng
hoà
Năm 1976 là thủ đô
nước thống nhất
Trung tâm chính trị,
văn hoá, giáo dục
Thăng Long nghìn
năm văn hiến

1. Kinh đô chọn nơi thuận lợi về địa thế để vừa phòng thủ vừa phát triển.
2. Thăng Long (Hà Nội) là kinh đô lâu dài nhất, từ 1010.
3. Các di sản: Hoàng thành Thăng Long, Thành nhà Hồ, Cố đô Huế.

1. Vì sao Lý Công Uẩn rời Hoa Lư ra Thăng Long?
2. Vì sao Hồ Quý Ly chọn Tây Đô?
3. Vì sao Quang Trung chọn Phú Xuân?
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Các cuộc cải cách Mỗi thời đều tìm cách đổi mới để tự cường, thành công và thất bại đều để lại bài học

Tổng kết Suy nghĩ

1 Khúc Hạo
907

Cải cách để củng cố quyền
tự chủ
Chia lại các đơn vị hành
chính
Định lại thuế ruộng, sổ hộ
khẩu
Chính sách khoan dân

→ 2 Hồ Quý Ly
1400 – 1407

Hạn điền, hạn nô
Phát hành tiền giấy
Cải cách giáo dục, thi cử
Thất bại vì thiếu ủng hộ của
dân và quý tộc

→ 3 Lê Thánh Tông
1460 – 1497

Bỏ chức tể tướng, tăng
quyền vua
Chia 13 đạo thừa tuyên
Luật Hồng Đức
Mở rộng giáo dục, thi cử

→ 4 Quang Trung
1788 – 1792

Chiếu khuyến nông
Chiếu lập học
Đề cao chữ Nôm
Mất sớm, cải cách dang dở

5 Minh Mạng
1831 – 1832

Chia nước thành 30 tỉnh
Cải cách hành chính tập
quyền
Lập Cơ mật viện (1834)
Củng cố quyền lực hoàng đế

→ 6 Nguyễn Trường Tộ
1860 – 1870

Dâng nhiều bản điều trần
Đề nghị mở cửa, học kĩ thuật
phương Tây
Cải cách giáo dục, kinh tế
Triều đình bảo thủ không
thực hiện

→ 7 Duy Tân đầu thế kỉ XX
1905 – 1908

Phan Châu Trinh, Lương Văn
Can
Đông Kinh Nghĩa Thục
(1907)
Mở trường, bài trừ hủ tục
Bị Pháp đàn áp

→ 8 Đổi mới
1986

Đại hội VI của Đảng
Chuyển sang kinh tế thị
trường định hướng XHCN
Mở cửa, hội nhập
Đạt nhiều thành tựu lớn

1. Cải cách thành công khi có đường lối đúng và được nhiều người ủng hộ.
2. Cải cách thất bại thường do quá nóng vội, bị giai cấp cầm quyền cản trở hoặc

vì kẻ thù xâm lược.
3. Đổi mới 1986 kế thừa tinh thần cải cách, kết hợp truyền thống với thời đại.

1. Vì sao cải cách Hồ Quý Ly thất bại?
2. Vì sao đề nghị của Nguyễn Trường Tộ không được

thực hiện?
3. Đổi mới 1986 khác gì các cuộc cải cách trước?
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Hoàng Sa – Trường Sa của Việt
Nam Chủ quyền biển đảo qua tư liệu, bản đồ và hoạt động của nhà nước Việt Nam qua

các thời

Tổng kết Suy nghĩ

1 Đội Hoàng Sa
thế kỉ XVII

Chúa Nguyễn lập đội Hoàng Sa
Sau có thêm đội Bắc Hải

Ra đảo khai thác hải sản, thu
nhặt vật quý

Hằng năm đi tháng ba, về tháng
tám

→ 2 Phủ biên tạp lục
1776

Do Lê Quý Đôn biên soạn
Ghi rõ việc đội Hoàng Sa hoạt
động
Mô tả vị trí các đảo

Là tư liệu lịch sử quan trọng

→ 3 Gia Long
1816

Sai thuỷ quân ra Hoàng Sa
Khảo sát, đo đạc thuỷ trình

Khẳng định chủ quyền của nhà
nước

Tiếp tục công việc của các
chúa Nguyễn

→ 4 Minh Mạng
1833 – 1836

Nhiều lần cử thuỷ quân ra đảo
Đo đạc, vẽ bản đồ

Dựng bia, xây miếu (1835)
Trồng cây để người đi biển dễ
nhận biết

5 Bản đồ cổ
TK XIX

Đại Nam nhất thống toàn đồ

Ghi Hoàng Sa và Vạn lý Trường
Sa
Vẽ thuộc lãnh thổ Đại Nam

Là bằng chứng bản đồ học

→ 6
Thời Pháp và Việt Nam
Cộng hoà
1930 – 1975

Pháp nhân danh Việt Nam tuyên
bố chủ quyền

1956 – 1975 chính quyền Sài
Gòn quản lí
Ngày 19 – 20/1/1974 hải chiến
Hoàng Sa

Trung Quốc đánh chiếm bằng
vũ lực

→ 7 Sau thống nhất
1975 – nay

Hoàng Sa thuộc thành phố Đà
Nẵng

Trường Sa thuộc tỉnh Khánh
Hoà
Có huyện đảo Hoàng Sa, huyện
đảo Trường Sa
Năm 2012 ban hành Luật Biển
Việt Nam

→ 8
Gạc Ma và luật pháp
quốc tế
1988 – nay

14 – 3 – 1988 hi sinh 64 chiến sĩ
ở Gạc Ma

Công ước Liên Hợp Quốc về
Luật Biển (UNCLOS 1982)
Việt Nam giữ vững chủ quyền

Giải quyết tranh chấp bằng
biện pháp hoà bình

1. Hoàng Sa, Trường Sa là một phần lãnh thổ của Việt Nam, được xác lập và thực thi liên
tục từ nhiều thế kỉ.

2. Bằng chứng gồm tư liệu, bản đồ, hoạt động nhà nước, đặc biệt dưới triều chúa Nguyễn
và nhà Nguyễn.

3. Việt Nam kiên trì giải quyết bất đồng bằng biện pháp hoà bình, theo luật pháp quốc tế.

1. Hãy kể ba loại bằng chứng lịch sử về chủ quyền?
2. Vì sao đội Hoàng Sa có ý nghĩa pháp lí?
3. Công ước UNCLOS 1982 quy định gì về vùng biển?
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